
Chi mua sắm 
sửa chữa 

Chi Quản lý hành 
chính (ISO, Web, 
NTM,KPVPHC)

…(341-12)

Sự 
nghiệp 
đào tạo

Chi đảm 
bảo xã 

hội

Chi lĩnh vực 
kinh tế

Công nghệ 
thông tin

Chi lĩnh 
vực môi 
trường

Chi lĩnh 
vực khoa 
học công 

nghệ (103)

Chi sự nghiệp 
khoa học (thực 
hiện đề tài dự 

án 101)

1 2 5 6 8 10 12 14 15 16
I Năm 2019             33.484             20.836              1.641,2                     374,9          30              1            1.499           8.616          1.955              -                    6.719        12.648 

02
Chi cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

              2.219               2.018                   95,7                       13,9        1.908,0                -                -               202 

Máy vi tính để bàn(4)                 36,70 
Máy scan (1)                   7,00 
Máy photo (1)                 52,00 
Kiểm tra tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

        512,00 

Iso điện tử      1.396,00 

03
Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng KHCN 

           1.015,2               989,2                    989                 -                  -                -                          -                 26 

Bàn ghế họp (1)                 10,00 
Bàn làm việc (3)                 10,20 
Ghế ngồi làm việc  (3)                   4,80 
Máy scan (1)                   7,00 
Máy vi tính để bàn (3) 27                    
Máy lạnh (3) 36                      
Máy in (3) 21                      
Sửa chữa trụ sở (1) 873                    

04
Trung tâm Phân tích và Kiểm 
nghiệm

           1.924,3            1.924,3                 425,3         1.499,0                 -                  -                -                          -                0,0 

Máy vi tính để bàn (4)                 43,25 
Máy chiếu (1)                      15 
Máy tính xách tay (1)                 13,37 
Tủ đựng hồ sơ (1)                   4,99 
Máy in màu (1)                        7 
Bàn,ghế họp (1) 10                    
Ghế ngồi làm việc (3) 4,8                     
Sửa chữa 326,9                 

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện kinh phí sự nghiệp (năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021)

Ghi chú
Chênh lệch 

thu chi

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày      /10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Danh mục 
Số kinh được 

giao

Kết quả thực hiện các khoản chi

Tổng số



05
Trung tâm Kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường

                35,0                 35,0                   35,0                -   

II Năm 2020          33.584,9          17.189,3              1.015,9                     165,4       83,1           5,0            110,2                 -                  -       4.547,1             11.262,5     16.395,6 
01 Văn phòng sở          32.279,6          16.138,3                 426,3                     153,4       83,1           1,5            110,2                 -                  -       4.101,2             11.262,5     16.141,2 

Máy tính xách tay (1) 14,2                 
Sửa chữa  (1) 412,1               
Chi hội đồng xét duyệt đề 
cương, nghiệm thu đề tài dự án, 
kiểm tra đề tài dự án,hội nghị 
hội thảo KHCN…

1.320,0    

Chi tăng cường tiềm lực (Mua 
sắm trang thiết bị tăng cường 
tiềm lực phục vụ nghiên cứu nhà 
nước về khoa học, công nghệ)

2.781,2    

Hợp đồng thực hiện các đề tài 
dự án

11.262,5           

Xây dựng mới cơ sở hạ tầng 
Trung tâm Thông tin và ứng 
dụng Khoa học và công nghệ 
thuộc Dự án nâng cao năng lực 
sản xuất giống keo lai nuôi cấy 
mô tỉnh Cà Mau

110,2           

02
Chi cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

              718,0               494,3                   35,5                       12,0           1,0                 -                  -          445,9                        -            223,7 

Máy tính xách tay (2) 28,5                 
Máy in (1) 7,0                   
Kiểm tra tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

446,0       

03
Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng KHCN 

                 519               495,4                 493,9           1,5                 -                  -                -                          -                 23           -   

Máy photo (1) 50                    
Sửa chữa (1) 444                  

04
Trung tâm Phân tích và Kiểm 
nghiệm

68,8                             61,20 60,20               1,0         -             -            -          -                                 7,6 

Máy tính để bàn (4) 44                    
Máy in (2) 11                      
Ghế ngồi làm việc (3) 4,8                     

III 6 tháng đầu năm 2021             42.000             15.569                 836,5              249                -             537                12.829        26.431 
01 Văn phòng sở             36.070             14.737                   66,5                       90,1            1.026              199                -             526                12.829        21.333 

Máy tính để bàn (4) 42                    
Máy chiếu (1) 14,8                 
Bộ bàn ghế tiếp khách (1) 9,5                   

Máy tính xách tay (1)

 (Mua sắm 
tập trung do 

COVid19 
chưa giao) 



Chi hội đồng xét duyệt đề 
cương, nghiệm thu đề tài dự án, 
kiểm tra đề tài dự án,hội nghị 
hội thảo KHCN…

112          

Chi tăng cường tiềm lực (Nâng 
cao năng lực thử nghiệm đáp 
ứng yêu cầu quản lý địa phương)

414          

Hợp đồng thực hiện các đề tài 
dự án

12.829              

Xây dựng mới cơ sở hạ tầng 
Trung tâm Thông tin và ứng 
dụng Khoa học và công nghệ 
thuộc Dự án nâng cao năng lực 
sản xuất giống keo lai nuôi cấy 
mô tỉnh Cà Mau

1.026           

Kinh phí di dời trụ sở TT kiểm 
nghiệm
Kinh phí sử dụng năng lượng tiết 
kiệm

02
Chi cục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

         3.270,90             170,90               120,90           50,00          3.100 

Máy tính để bàn (2) 21,1                 

Máy tính xách tay (1)

 (Mua sắm 
tập trung do 

COVid19 
chưa giao) 

Máy chiếu (1) 14,8                 
Máy in (1)
Ghế ngồi làm việc (2)
Sửa chữa  (1) 85,0                 
Kiểm tra tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng

50,0           

Quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc

03
Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng KHCN 

           2.649,9               651,7                 639,2              2                 -                  -            11,0                        -         1.998,2 

Máy tính để bàn  (5)                   53,0 
Máy tính xách tay  (1)
Máy in màu (1)                     7,8 
Máy lạnh (3)                   45,0 
Máy chiếu (1)                   14,9 
Ghế ngồi làm việc  (5)                     7,5 
Sửa chữa  (1)                 511,0 
Chi tăng cường tiềm lực (Mua 
sắm trang thiết bị  phục vụ đề án 
keo lai)

         11,0 

04
Trung tâm Phân tích và Kiểm 
nghiệm

9,9                                   9,9 9,9                   -             -            -          -                    -            



Máy scan (1)                   9,9                     9,9 

GIÁM ĐỐC
Cà Mau, ngày    tháng 10 năm 2021


